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CHI TIẾT MỨC CHI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG  

CHO TỪNG NGÀNH, NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG NGHIỆP  

TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2023/QĐ-UBND, ngày      tháng 10    

năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

I. MỨC CHI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP ( 17 NGÀNH, NGHỀ) 

1. Nghiệp vụ kế toán và kê khai thuế 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày). 

Ngành nghề đào tạo: Nghiệp vụ kế toán và kê khai thuế. 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV). 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                         (Đơn vị tính: Đồng) 

 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       
     

90.410.250  

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  

Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần =100 

người) 

Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng 

dạy, kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  
VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại, ghim ,bấm, 

bút chì, thước. . .) 
Lớp 1 

    

1.000.000  

       

1.000.000  

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Mua nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành       19.670.000 

  Thuê máy vi tính Máy 35 500.000 17.500.000 

  Kẹp hồ sơ  Cái  35 2.000 70.000 

  Phiếu thu  Quyển  35 5.000 175.000 

  Phiếu chi  Quyển  35 5.000 175.000 

  Sổ thực hành  Bộ 35 50.000 1.750.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
     8.910.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 
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7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.305.250 4.305.250 

II 
TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng theo 

học) 
  

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng  

(không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại ) 
1.722.100 
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2. Kế toán doanh nghiệp 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày). 

Ngành, nghề đào tạo: Kế toán doanh nghiệp. 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV). 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                        (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       90.410.250 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, 

tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, 

xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng 

tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  
VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại, ghim, bấm, 

bút chì, thước. . .) 
Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Mua nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành       19.670.000 

  Thuê máy vi tính Máy 35 500.000 17.500.000 

  Kẹp hồ sơ  Cái  35 2.000 70.000 

  Phiếu thu  Quyển  35 5.000 175.000 

  Phiếu chi  Quyển  35 5.000 175.000 

  Phiếu nhập kho Quyển  35 5.000 175.000 

  Phiếu xuất kho Quyển  35 5.000 175.000 

  
Chi mua tài nguyên doanh nghiệp (hồ sơ doanh 

nghiệp), để làm mẫu thực hành 
Bộ 35 40.000 1.400.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
    8.910.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.305.250 4.305.250 

II 
TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng theo 

học) 
  

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.722.100 
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3. Xoa bóp (Massage) 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng  (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Xoa bóp (Massage) 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV). 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                          (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       
     

85.737.750  

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng 

tuyển…. ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000  
       

1.000.000  

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 
Chi phí mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

chuyên dùng phục vụ lớp học 
      15.220.000 

  Đá nóng Viên 70 10.000 700.000 

  Kem body Hộp 10 350.000 3.500.000 

  Khăn phủ Cái 35 50.000 1.750.000 

  Dầu masage Hộp 35 90.000 3.150.000 

  Búa bấm huyệt Cái 18 90.000 1.620.000 

  Thuê giường masage Cái 18 250.000 4.500.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
      8.910.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.082.750 4.082.750 

II 
TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng theo 

học) 
  

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.633.100 
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4. Nghề pha chế đồ uống 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày). 

Ngành nghề đào tạo: Pha chế đồ uống. 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV). 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                    (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO      92.856.750 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)      3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  

Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần =100 

người) 

Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng 

dạy, kiểm tra 
     2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 
Chi phí mua nguyên vật liệu, dụng cụ phục vụ 

lớp học 
     12.000.000 

           Trái cây tươi và phụ liệu Lớp 1  5.000.000 

 Các loại rược dùng pha chế Lớp 1  7.000.000 

6 

Chi phí thuê thiết bị, vật dụng  phục vụ lớp 

học (Máy ép, máy xay, xô, bình, máy đánh, đồ 

vắt, máy pha chế, làm lạnh …) 

  

   
10.000.000 

7 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
     8.910.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

8 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

9 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.421.750 4.421.750 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.768.700 
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5. Kỹ thuật hàn điện 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày). 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật Hàn  điện (HAN01). 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                         (Đơn vị tính: Đồng 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       98.918.400 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng 

tuyển. . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người)) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi mua NVL       19.668.000 

  Que hàn 2,5, ly Hộp 20 120.000 2.400.000 

  Que hàn 3, ly Hộp 20 120.000 2.400.000 

  Que hàn Inox Bó 10 120.000 1.200.000 

  Que hàn Đồng Bó 10 90.000 900.000 

  Cuộn dây lõi tuốc máy hàn mig, mag Cuộn 4 460.000 1.840.000 

  Sắt làm phôi hàn Sắt hộp 4X4 Cây 18 110.000 1.980.000 

  Sắt LA Kg 144 17.000 2.448.000 

  Ống đồng (D16) Cuộn 1 1.100.000 1.100.000 

  Inox Vuôn 2x2,  Kg 30 90.000 2.700.000 

  Inox tròn D 21 Kg 30 90.000 2.700.000 

6 Chi mua Công cụ dụng cụ      8.105.000 

  Găng tay Đôi 35 105.000 3.675.000 

  Mũ hàn Cái 35 90.000 3.150.000 

  Gas Hàn Bình 2 430.000 860.000 

  Oxi Bình 2 210.000 420.000 

7 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
      8.910.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

8 Cấp chứng chỉ ( Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng

chỉ 
35 15.000 525.000 

9 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.710.400 4.710.400 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn, đi lại chi theo thực tế đối tượng học)    

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.884.160 



7 

 

 

6. May công nghiệp 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày). 

Ngành nghề đào tạo: May công nghiệp. 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                               (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượn

g 

Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       99.209.250 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển 

....) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người)) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi mua NVL, Công cụ dụng cụ       28.050.000 

  Vải Ka ki Mét 70 120.000 8.400.000 

  Vải cottol Mét 70 100.000 7.000.000 

  Kéo cắt tay Cái 35 90.000 3.150.000 

  Kim  Hộp 35 40.000 1.400.000 

  Thước  Cái 35 70.000 2.450.000 

  Phấn Hộp 35 40.000 1.400.000 

  Chỉ  Cuộn 35 55.000 1.925.000 

  Cúc  Hộp 5 45.000 225.000 

  Phụ liệu Bịch 35 60.000 2.100.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho học 

viên 
      8.910.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.724.250 4.724.250 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng  học)    

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.889.700 
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7. Chế biến mủ cao su 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng  (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Chế biến mủ cao su 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                          (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       100.880.325 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển 

. . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)       5.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

  Chi phí khác:Thuê xe đi khai giảng, bế giảng    2 1.000.000 2.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
Cuốn     2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Gram 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi mua NVL, hóa chất       12.940.000 

  Mủ nước cao su thiên nhiên Kg 70 32.000 2.240.000 

  Mủ đông cao su thiên nhiên (mủ chén) Kg 70 45.000 3.150.000 

  Dung dịch Axit Acetic 98% Kg 5 135.000 675.000 

  Dung dịch Axit Formic 98% Kg 5 145.000 725.000 

  Dung dịch Amoniac 30% Kg 5 60.000 300.000 

  Muối Na2S2O5 (tinh thể) Kg 3 250.000 750.000 

  NaOH (tinh thể) Kg 3 250.000 750.000 

  Dung dịch axit sunfuric 0,1N Ống  10 85.000 850.000 

  Dung dịch Metyl đỏ 
1gam/ 

lọ 
1 350.000 350.000 

  Giấy đo pH mức 0,5 Cuộn 4 450.000 1.800.000 

  HNS nguyên chất 99% Kg 3 450.000 1.350.000 

6 Chi mua Công cụ dụng cụ, thuê thiết bị      7.951.500 

  Bếp điện (VN) Chiếc 5 200.000 1.000.000 

  Bình nhựa đựng mẫu (5 lít) Chiếc 10 20.000 200.000 

  Chảo nhôm  Chiếc 15 35.000 525.000 

  Cân kỹ thuật (0,1%) Chiếc 5 35.000 175.000 

  Thau nhựa đựng mủ phụ  Chiếc 5 35.000 175.000 

  Bao PE Gram 0,3 455.000 136.500 

  Dây điện nối Chiếc 2 170.000 340.000 

  Thuê máy cán crepe, cán 1, 2, 3, lò sấy, máy ép bành Ngày  27 200.000 5.400.000 

7 
Chi thuê địa điểm học nghề, nước uống cho học 

viên 
     15.660.000 

  Thuê địa điểm học lý thuyết Ngày 6 150.000 900.000 
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Chi thuê địa điểm học thực hành, tiền điện thực hành 

( 2900KV/ngày) 
Ngày 27 400.000 10.800.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

8 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

9 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.803.825 4.803.825 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)    

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.921.530 
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8. Nghề điện dân dụng 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2 tháng  (tương ứng 44 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Điện dân dụng 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

II. Dự toán kinh phí chi tiết                                                                     (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       109.415.250 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển . 

. ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người)) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV dạy lý thuyết (35 Học viên/GV); 

GV dạy thực hành: 02 người (18 học viên/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 Chi phí mua nguyên vật liệu       12.300.000 

  Chì hàn  Kg 1 100.000 100.000 

  Bóng đèn  Cái  40 15.000 600.000 

  Đây đồng quấn động cơ, máy biến áp  Kg 20 500.000 10.000.000 

  Nhựa thông Kg 1 45.000 800.000 

  Dây điện 
Cuộn 

100m 
1 800.000 800.000 

6 
Chi phí mua dụng cụ chuyên dùng phục vụ lớp học 

(thuê phòng thiết bị) thực hành 
      11.400.000 

  Thuê thiết bị điện Giờ 1.900 6.000 11.400.000 

7 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho học 

viên 
      6.480.000 

  Thuê địa điểm học nghề (lý thuyết) Ngày 8 150.000 1.200.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

8 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

9 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 5.210.250 5.210.250 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng  học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.563.075 
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9. Nghề kỹ thuật trang điểm 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ Thuật trang điểm 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                           (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO        98.847.000  

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển . 

. ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000      1.000.000  

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi phí mua nguyên vật liệu       26.000.000 

  Kem dưỡng     

  Kem lót     

  Kem nền     

  Kem che khuyết điểm     

  Phấn phủ     

  Phấn má hồng     

  Mascara (dùng chung)     

  Son môi      

  Kem chống nắng (dùng chung)     

  Nước tẩy trang (dùng chung)     

  Phấn mắt (dùng chung)     

  Chì kẻ mắt (dùng chung)     

  Bút tạo khối (dùng chung)     

6 Chi phí mua dụng cụ chuyên dùng phục vụ lớp học       1.705.000 

  Bộ cọ Bộ 15 35.000 525.000 

  Bấm mi Cái 10 70.000 700.000 

  Mi giả Hộp 3 30.000 90.000 

  Keo dán mi Cái 10 30.000 300.000 

  Lót kích mí Hộp 3 30.000 90.000 

7 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho học 

viên 
           8.910.000  

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

8 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 
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9 
Chi công tác quản lý lớp học (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.707.000 4.707.000 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.882.800 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

10. Thiết kế tạo mẫu tóc 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 02 tháng (tương ứng 44 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Thiết kế tạo mẫu tóc 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                       (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I Tổng chi phí hỗ trợ đào tạo       112.014.000 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng 

tuyển...) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người)) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 Mua nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành       20.775.000 

  Dầu gội đầu Chai 10 150.000 1.500.000 

  Dầu dưỡng Chai 10 250.000 2.500.000 

  Thuốc nhuộm Lọ 15 350.000 5.250.000 

  Dầu ủ tóc Chai 10 350.000 3.500.000 

  Phấn khô Chai 10 250.000 2.500.000 

  Kéo  Cái 10 150.000 1.500.000 

  Lược Cái 10 20.000 200.000 

  Khăn tắm Cái 10 55.000 550.000 

  Khăn trùm Cái 10 100.000 1.000.000 

  Khăn ủ tóc Cái 35 65.000 2.275.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho học 

viên 
     11.880.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 44 150.000 6.600.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 5.334.000 5.334.000 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.600.200 
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11. Nghề điện công nghiệp 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2 tháng (tương ứng 44 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Điện công nghiệp 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                          (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       115.920.000 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển 

. . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 Chi phí mua nguyên vật liệu       18.495.000 

  Chì hàn  Kg 1 100.000 100.000 

  Bóng đèn  Cái  20 15.000 300.000 

  Công tắc tơ  Cái  30 350.000 10.500.000 

  Rơ le nhiệt  Cái  10 150.000 1.500.000 

  Rơ le thời gian + đế Bộ 10 100.000 1.000.000 

  Rơ le trung gian + đế Bộ 10 100.000 1.000.000 

  Nhựa thông Kg 1 45.000 45.000 

  Dây điện đôi 2.5 
Cuộn 

100m 
1 800.000 800.000 

  Dây điện đôi 1.5 
Cuộn 

100m 
5 650.000 3.250.000 

6 
Chi phí mua dụng cụ chuyên dùng phục vụ lớp 

học (thuê phòng thiết bị) 
      11.400.000 

  Thuê thiết bị điện Giờ 1.900 6.000 11.400.000 

7 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
     6.480.000 

  Thuê địa điểm học nghề (lý thuyết) Ngày 8 150.000 1.200.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

8 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

9 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 5.520.000 5.520.000 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.656.000 
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12. Nghề sửa chữa tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 02 tháng (tương ứng 44 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Sửa chữa tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                              (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       
116.198.25

0 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng        3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  

Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần =100 

người) 

Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng 

dạy, kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp giáo viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 Chi mua NVL       24.760.000 

  Dây Cadivi 1.5 Cuộn 2 650.000 1.300.000 

  Dây Cadivi 2.0 Cuộn 2 790.000 1.580.000 

  Gas R22 Bình 2 3.800.000 7.600.000 

  Gas 134 Bình 1 4.000.000 4.000.000 

  Ống đồng D10 Cuộn 2 750.000 1.500.000 

  Ống đồng D8 Cuộn 2 450.000 900.000 

  Ống đồng D6 Cuộn 2 300.000 600.000 

  Que hàn Kg 2 210.000 420.000 

  Băng keo, vít, tắc kê Bịch 10 35.000 350.000 

  Khò ga Cái 10 250.000 2.500.000 

  Ga hàn Bình 2 430.000 860.000 

   Keo gen Mét 35 90.000 3.150.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
      11.880.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 44 150.000 6.600.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 5.533.250 5.533.250 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.659.975 
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13. Sơn ô tô cơ bản 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 02 tháng (tương ứng 44 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Sơn ô tô cơ bản (SOT01) 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                 (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượn

g 

Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       121.574.250 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét duyệt 

hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng        3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng và 

bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông các loại. . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp giáo 

viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 Chi mua NVL      20.360.000 

  Sơn các màu gốc, pha máy Kg 16 245.000 3.920.000 

  Sơn chống ô xi hóa Kg 8 120.000 960.000 

  Sơn lót 2 thành phần Kg 8 240.000 1.920.000 

  Sơn bóng 2 thành phần Kg 8 240.000 1.920.000 

  Matis 2 thành phần Kg 36 230.000 8.280.000 

  Tôn phẳng tấm 1mm; 1000x2000 Tấm 6 560.000 3.360.000 

6 Chi mua Công cụ dụng cụ     9.520.000 

  Búa, Đe tay Cái 35 110.000 3.850.000 

  Giấy nhám nước loại từ 150 - 1600 Tờ 140 12.000 1.680.000 

  Giấy nhám phá (Loại kẹp máy trà nhám) Mét 35 26.000 910.000 

  Lưỡi trà nhám Cái 35 40.000 1.400.000 

  Dầu giật cho máy rút tôn   70 24.000 1.680.000 

7 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho học 

viên 
      11.880.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 44 150.000 6.600.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

8 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

9 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng chi 

phí lớp học) 
Lớp 1 5.789.250 5.789.250 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.736.775 

 

 



17 

 

 

14. Nghề quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (tương ứng 55 ngày), địa điểm đào tạo;  

Ngành nghề đào tạo: Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                         (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượn

g 

Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       
   

120.482.250  

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển . 

. ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A4, A0, bút lông nhiều màu . . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  55 1.200.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 55 1.200.000 66.000.000 

5 Chi phí mua nguyên vật liệu       12.120.000 

  Bảo hộ lao động Bộ 35 120.000 4.200.000 

  Mặt nạ che mặt Cái 35 25.000 875.000 

  Ủng Đôi 35 40.000 1.400.000 

  Bao tay cao su Đôi 35 30.000 1.050.000 

  Khăn lau Cái 35 7.000 245.000 

  Xà bông sát khuẩn Chai 10 85.000 850.000 

  Kính lúp Cái 10 70.000 700.000 

  Vợt lưới Cái 10 90.000 900.000 

  Nhiên liệu đi thực tế tại ruộng, vườn cây  Lít 50 25.000 1.250.000 

  Nhiên liệu cho bình xịt thuốc (xăng pha nhớt) Lít 10 25.000 250.000 

  Thước dây 50 m Cái 2 200.000 400.000 

6 Chi phí thuê dụng cụ chuyên dùng phục vụ lớp học       16.000.000 

  
bình xịt thuốc loại có động cơ 

(5cáix100.000đ/cái/ngày = 500.000đ) 
Ngày 20 500.000 10.000.000 

  máy chiếu+ màn chiếu Ngày 20 300.000 6.000.000 

7 
Thuê phương tiện đưa học viên thực tập tại nhà 

máy sản xuất thuốc BVTV ngoài tỉnh (đi và về) 
Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

8 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho học 

viên 
      9.600.000 

  
Thuê địa điểm học nghề (trừ ngày đi thực tế và thực 

tập) 
Ngày 20 150.000 3.000.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 55 ngày 
Bình 110 60.000 6.600.000 

9 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) Chứng 35 15.000 525.000 
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chỉ 

10 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 5.737.250 5.737.250 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)    

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.376.940 
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15. Dệt thổ cẩm 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2 tháng (tương ứng 44 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Dệt thổ cẩm 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                            (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       122.671.500 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển . 

. ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng        3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người) 
Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, 

kiểm tra 
      1.900.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông . . .) Lớp 1 500.000 500.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 Mua nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành       31.425.000 

  Chỉ dệt màu đen Kg 35 165.000 5.775.000 

  Chỉ dệt màu đỏ Kg 35 165.000 5.775.000 

  Chỉ dệt màu trắng Kg 25 165.000 4.125.000 

  Chỉ dệt màu vàng Cuộn 70 25.000 1.750.000 

  Chỉ dệt màu hồng Cuộn 70 25.000 1.750.000 

  Chỉ dệt màu tím Cuộn 70 25.000 1.750.000 

  Chỉ dệt màu xanh Cuộn 70 25.000 1.750.000 

  Kéo Cái 35 30.000 1.050.000 

  Kim Hộp 35 20.000 700.000 

  Thuê khung dệt Bộ 35 200.000 7.000.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho học 

viên 
     11.880.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 44 150.000 6.600.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 5.841.500 5.841.500 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.752.450 
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16. Chế biến món á âu 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (tương ứng 55 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Chế biến món ăn á âu 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                       (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       
   

136.683.750  

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  

Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần =100 

người)) 

Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng 

dạy, kiểm tra 
      1.900.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A0, A4, bút lông . . .) Lớp 1 500.000 500.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp giáo viên) 
  55 1.200.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 55 1.200.000 66.000.000 

5 Chi phí trực tiếp       33.300.000 

  Chi tiền ga tính chung cho 1 khóa học Đồng     1.000.000 

  Chi tiền mua nguyên liệu thực hành  Đồng 33 600.000 19.800.000 

  
Chi mua dụng cụ cầm tay (dao, kéo,nạo,tạp dề, 

nón) 
Bộ 35 200.000 10.500.000 

  
Nước rửa chén,đồ cọ rửa dùng chung cho khóa 

học  
Đồng     500.000 

  Các loại gia vị dùng chung tính cho 1 khóa học Đồng     1.500.000 

6 Chi phí thuê thiết bị phục vụ lớp học       6.800.000 

  Thuê tủ hấp cơm loại 30kg gạo Cái 1 1.000.000 1.000.000 

  
Thuê bếp ga lửa lớn có kèm bình ga 

(500.000đ/cái/tháng) 
Cái 3 500.000 1.500.000 

  Thuê chảo xào lớn (300.000đ/cái/tháng) Cái 3 300.000 900.000 

  
Thuê nồi hầm nước dùng bằng điện loại 50 lít 

(500.000đ/cái/tháng) 
Cái 1 500.000 500.000 

  Thuê máy chiếu + màn chiếu    Ngày 10 200.000 2.000.000 

  
Công cụ , dụng cụ nhà bếp khác (thau ,xô và đồ 

dùng đủ cho 1 bàn tiệc 300.000đ/bộ/tháng) 
Bộ 3 300.000 900.000 

7 
Thuê phương tiện vận chuyển đưa học viên đi 

và về thực tập tại nhà hàng 
Chuyến 2 1.000.000 2.000.000 

8 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
     14.550.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 53 150.000 7.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 55 ngày 
Bình 110 60.000 6.600.000 



21 

 

 

9 Cấp chứng chỉ ( Phôi, in chứng chỉ .  .) Ch chỉ 35 15.000 525.000 

10 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 6.508.750 6.508.750 

II 
TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng 

học)  
  

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.562.100 
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17. Nghề chăm sóc sức khỏe 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (tương ứng 55 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Chăm sóc sức khỏe 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

II. Dự toán kinh phí chi tiết                                                                        (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO       137.261.250 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng, bế giảng       3.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  

Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần =100 

người) 

Người 100 10.000 1.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giáo trình giảng 

dạy, kiểm tra 
      2.400.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy A4, A0, bút lông nhiều màu . . .) Lớp 1 1.000.000 1.000.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp giáo viên) 
  55 1.200.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 55 1.200.000 66.000.000 

5 Chi phí mua nguyên vật liệu       25.450.000 

  Bộ tranh 3D về giải phẫu cơ thể người  Bộ 1 800.000 800.000 

  Bộ tranh 3D về sơ đồ huyệt vị Bộ 1 800.000 800.000 

  
Bộ khung xương người có đĩa đệm và dây chằng 

cao 170cm 
Bộ 1 3.300.000 3.300.000 

  Đai cố định khớp gối Cái 5 90.000 450.000 

  Đai  đeo hỗ trợ thoát vị đĩa đệm Cái 5 250.000 1.250.000 

  Bóp tay điều chỉnh Cái 5 150.000 750.000 

  Cồn xoa bóp Lọ 35 45.000 1.575.000 

  Cây ngải cứu Cây 35 25.000 875.000 

  Băng thun  Cuộn 35 25.000 875.000 

  Máy đo huyết áp  Cái 5 400.000 2.000.000 

  Cu re cổ Cái 5 120.000 600.000 

  Tai nghe khám bệnh Cái 5 70.000 350.000 

  Áo blu Cái 35 130.000 4.550.000 

  Nón  Cái 35 35.000 1.225.000 

  Bao tay y tế Cái 200 8.000 1.600.000 

  Bóng xốp, bóng gai tập cơ tay Chiếc 70 20.000 1.400.000 

  Kéo cắt gạc Cái 35 30.000 1.050.000 

  Miếng lót sàn 60cmx60cm Tấm 100 20.000 2.000.000 

6 Thuê thiết bị đào tạo       13.550.000 

  Thiết bị phục hồi chức năng 01 cái Ngày 33 100.000 3.300.000 

  Giường kéo cột sống 01 cái Ngày 33 100.000 3.300.000 

  Máy tập đi bộ 01 cái Ngày 33 50.000 1.650.000 

  Thiết bị tập chân có kháng lực 01 cái Ngày 33 50.000 1.650.000 

  Thiết bị tập tay có kháng lực 01 cái Ngày 33 50.000 1.650.000 
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  Máy chiếu + màn chiếu Ngày 10 200.000 2.000.000 

7 
Thuê xe đi thực tế tại bệnh viện y học cổ 

truyền BP (đi và về) 
chuyến 2 1.500.000  3.000.000  

8 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
      14.700.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 54 150.000 8.100.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 55 ngày 
Bình 110 60.000 6.600.000 

9 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

10 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 6.536.250 6.536.250 

II 
TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng  

học) 
  

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.568.700 
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II. MỨC CHI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP ( 09 NGÀNH, NGHỀ) 

1. Kỹ thuật ghép điều 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật ghép và trồng điều 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết  (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       79.999.500 

1 Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển 

. . ) 

Hồ sơ 35  2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần =100 người)) 

Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác:Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra       1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 

Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Mua nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành       7.385.000 

  Cây điều giống Cây 100 15.000 1.500.000 

  Dây lát buộc Kg 1 15.000 15.000 

  Dây kẽm buộc Kg 1 25.000 25.000 

  Bộ dụng cụ thủ công ( cuốc, kéo, cưa , kìm) Cái 5 600.000 3.000.000 

  Nước sát khuẩn chai 500ml Chai 15 20.000 300.000 

  Thau nhôm Cái 15 60.000 900.000 

  Thùng nhựa chứa nước Cái 10 50.000 500.000 

  Phân hữu cơ vi sinh Kg 5 29.000 145.000 

  Khăn lau tay Cái 35 20.000 700.000 

  Thuốc trừ mối Kg 2 150.000 300.000 

6 Thuê địa điểm dạy học nghề và nước uống       8.910.000 

  Thuê địa điểm dạy học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  Nước uống học viên trong quá trình học (bình 20 lít): 

02 bình/ngày x 33 ngày 

Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) Chứng 

chỉ 

35 15.000 525.000 

8 Chi công tác quản lý lớp học (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 

Lớp 1 3.809.500 3.809.500 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.523.800 
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2. Kỹ thuật nuôi lươn 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng  (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật nuôi Lươn 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết            (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO       80.797.500 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, 

tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, 

xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng 

tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

  Chi phí khác:Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra       1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 
       

370.000  

         

370.000  

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi phí mua nguyên vật liệu, dụng cụ        8.145.000 

  Lươn giống Kg 4 180.000 720.000 

  Bộ dụng cụ thủ công (cuốc, kéo, cưa, kìm) Bộ 5 600.000 3.000.000 

  Thùng nhựa chứa nước Cái 6 150.000 900.000 

  Thau Inox  Cái 15 70.000 1.050.000 

  Khăn vải lau Cái 35 20.000 700.000 

  Dung dịch rủa tay chân Chai 15 35.000 525.000 

  Thức ăn tổng hợp  Kg 50 25.000 1.250.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
      

      

8.910.000  

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 3.847.500 3.847.500 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.539.000 
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3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng  (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật Trồng và chăm sóc cây có múi 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                           (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       81.607.050 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, 

tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, 

xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng 

tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng ( 50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác:Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra       1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp GV) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi mua nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành       8.916.000 

  
Cây giống thực hành 3 loại cây (sầu riêng, măng 

cụt, bưởi) mỗi loại 4 cây 
Cây 12 200.000 2.400.000 

  Dây lát buộc Kg 2 15.000 30.000 

  Bộ dụng cụ thủ công (cuốc, kéo, cưa, kìm) Bộ 5 600.000 3.000.000 

  Thùng nhựa chứa nước Cái 6 150.000 900.000 

  Xe đẩy cây giống, vật liệu Xe 1 700.000 700.000 

  Phân hữu cơ vi sinh bón lá Kg 4 29.000 116.000 

  Nước rửa sát khuẩn Lít 40 3.000 120.000 

  Khăn lau tay Cái 35 20.000 700.000 

  Thuốc trừ mối Kg 2 150.000 300.000 

  Bao tay Đôi 35 10.000 350.000 

  Thùng doa tưới cây Cái 5 60.000 300.000 

6 Thuê địa điểm dạy học và nước uống       8.910.000 

  Thuê địa điểm dạy học Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 3.886.050 3.886.050 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.554.420 
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4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                           (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I Chi phí công tác tổ chức lớp đào  nghề       82.420.800 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển 

. . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác: Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra      1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

GV) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi mua nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành       
      

9.586.000  

  Cây cảnh bon sai thực hành  Cây 10 350.000 3.500.000 

  Phân vi sinh bón chăm sóc cây Kg 4 29.000 116.000 

  Dây kẽm uốn cây Kg 5 150.000 750.000 

  Bộ dụng cụ thủ công (cuốc, kéo, cưa, kìm) Bộ 5 600.000 3.000.000 

  Keo liền sẹo Hũ 5 100.000 500.000 

  Bao tay  Cái 35 10.000 350.000 

  Bình xịt nước thuốc cầm tay  Cái 5 70.000 350.000 

  Thùng nhựa chứa nước Cái 6 150.000 900.000 

  Nước rửa sát khuẩn Lít 40 3.000 120.000 

6 Thuê địa điểm dạy học nghề và nước uống       
      

8.910.000  

  Thuê địa điểm dạy học nghề Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ...) 
Chứng 

chỉ 
35 18.000 630.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 3.924.800 3.924.800 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học)   

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.569.920 
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5. Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng  (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật chăm nuôi gia cầm 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                       (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO      83.552.700 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)      6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác:Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra      1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp GV) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 
Chi phí mua nguyên vật liệu và dụng cụ thực 

tập 
      10.769.000 

  
Gia cầm thực hành loại từ 150-300gr, 4 loại (gà, 

vịt, ngan, ngỗng) mỗi loại 10 con 
Con 35 50.000 1.750.000 

  Máng ăn Cái 5 30.000 150.000 

  Máng uống Cái 5 30.000 150.000 

  Đèn tia cực tím Cái 5 70.000 350.000 

  Đèn ủ ấm Cái 5 70.000 350.000 

  
Tấm sàn lót chuồng trại bằng nhựa (lập mô hình 

giả định) 
Tấm 10 45.000 450.000 

  Lưới vây dẻo khổ 1,2m m2 50 15.000 750.000 

  Thùng nhựa chứa nước Cái 6 150.000 900.000 

  Thức ăn tổng hợp chăn nuôi gia cầm Kg 50 25.000 1.250.000 

  Khăn vải lau Cái 35 20.000 700.000 

  Dung dịch rủa tay chân Chai 15 35.000 525.000 

  Kìm mỏ vịt Cái 5 25.000 125.000 

  Kim chỉ tiêu khâu Bộ 10 20.000 200.000 

  Dung dịch vệ sinh chuồng trại, sát khuẩn gia cầm Chai 5 125.000 625.000 

  Ống tiêm và kim tiêm chuyên dụng Cái 5 200.000 1.000.000 

  Bình xịt nước thuốc cầm tay Cái 5 70.000 350.000 

  Ổ cắm điện dài 10m Cái 1 150.000 150.000 

  Chuôi đèn Cái 7 7.000 49.000 

  Băng keo quấn dây điện Cuộn 2 10.000 20.000 

  Vôi bột Kg 25 5.000 125.000 

  Giầy ủng  Đôi 10 50.000 500.000 

  Bao tay Đôi 10 30.000 300.000 
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6 Thuê địa điểm dạy học và nước uống       8.910.000 

  Thuê địa điểm dạy học Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 3.978.700 3.978.700 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng học) 

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.591.480 
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6. Nghề kỹ thuật trồng và khai thác Nấm 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật trồng và khai thác Nấm 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                        (Đơn vị tính: Đồng) 

St

t 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO          84.074.550  

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác: Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 
Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm 

tra 
      1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp giáo viên) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 
Mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ thực 

hành 
         11.266.000  

  Kệ sắt treo phôi nấm Kệ 2 1.500.000 3.000.000 

  Thang nhôm Cái 2 1.900.000 3.800.000 

  Phôi nấm giống Bịch 175 10.000 1.750.000 

  Dây lát buộc Kg 1 15.000 15.000 

  Dây kẻm buộc Kg 1 25.000 25.000 

  Nước sát khuẩn chai 500ml Chai 10 20.000 200.000 

  Thau nhôm Cái 5 60.000 300.000 

  Thùng nhựa chứa nước Cái 6 150.000 900.000 

  Bình tưới nước phôi nấm Cái 2 230.000 460.000 

  Khăn lau tay Cái 35 20.000 700.000 

  Phân bón vi vinh Kg 4 29.000 116.000 

6 Thuê địa điểm dạy học và nước uống            8.910.000  

  Thuê địa điểm dạy học Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học (bình 

20 lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5%) 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.003.550 4.003.550 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng theo học) 

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.601.420 
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7. Nghề kỹ thuật trồng và khai thác mủ cao su 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tương ứng 33 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật trồng và khai thác mủ cao su 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                   (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       98.781.375 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tư 

vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, xét 

duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng tuyển 

. . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai giảng 

và bế giảng (50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác: Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra       1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

GV) 
  33 1.500.000 49.500.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 33 1.500.000 49.500.000 

5 Chi mua Công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu       
     

25.272.500  

  
Cao su đoạn thân dài từ 1,8 đến 2,0 m (3 khúc để 

học/Hv; 1 khúc thi/HV) 
Cây 140 150.000 21.000.000 

  Mua dao cạo mủ Cái 20 200.000 4.000.000 

  Kiềng Cái 35 1.000 35.000 

  Chén đựng mủ Cái 35 3.500 122.500 

  Dây đen buộc kiềng Kg 1 30.000 30.000 

  Máng dẫn mủ Cái 35 300 10.500 

  Keo dán máng Kg 1 14.500 14.500 

  Mỡ bôi cây Kg 2 30.000 60.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
     8.910.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 33 150.000 4.950.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 33 ngày 
Bình 66 60.000 3.960.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.703.875 4.703.875 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng theo học) 

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.881.550 
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8. Nghề kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho Dê 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2 tháng (tương ứng 44 ngày) 

 Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho Dê 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                         (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       100.726.500 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ rơi, 

tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh sách, 

xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông báo trúng 

tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1 lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng (50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác: Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra     1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ cấp 

giáo viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); dạy 

thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 
Mua nguyên liệu, thuốc, vật liệu thức ăn và dung 

cụ thực hành 
      7.655.000 

  Nguyên liệu ủ làm thức ăn xanh Kg 100 15.000 1.500.000 

  Nguyên liệu ủ rơm khô lên men Kg 150 15.000 2.250.000 

  Đá liếm Viên 10 100.000 1.000.000 

  Thuốc phòng bệnh Liều 10 30.000 300.000 

  Vắc xin ung khí thán Lọ 10 20.000 700.000 

  Vắc xin tụ huyết trùng Lọ 35 20.000 700.000 

  Bơm kim tiêm Lọ 35 5.000 175.000 

  Thùng nhựa Cái 5 50.000 250.000 

  Thau Inox Cái 7 70.000 490.000 

  Kìm mỏ vịt Cái 5 18.000 90.000 

  Kim chỉ tiêu khâu Bộ 10 20.000 200.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
      11.880.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 44 150.000 6.600.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% tổng 

chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.796.500 4.796.500 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng theo học)  

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại) 1.438.950 
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9. Kỹ thuật chăn nuôi trâu - bò 

a) Nội dung đào tạo 

Thời gian đào tạo: 2 tháng  (tương ứng 44 ngày) 

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật chăn nuôi trâu-bò 

Số lượng học viên 35 người/lớp, GV dạy lý thuyết (35HV/GV) GV thực hành (18 HV/GV) 

b) Dự toán kinh phí chi tiết                                                                      (Đơn vị tính: Đồng) 

S 

tt 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I TỔNG CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO       98.721.000 

1 

Công tác tuyển sinh (đi tuyên truyền, phát tờ 

rơi, tư vấn tuyển sinh, in mẫu hồ sơ, nhập danh 

sách, xét duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, gửi thông 

báo trúng tuyển . . ) 

Hồ sơ 35 60.000 2.100.000 

2 Khai giảng (1lần), bế giảng (1 lần)       6.000.000 

  Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Lần 2 500.000 1.000.000 

  Băng ron, ma két trang trí hội trường Tấm 2 500.000 1.000.000 

  
Nước uống 35 học viên và 15 đại biểu dự khai 

giảng và bế giảng ( 50 người x 02 lần) 
Người 100 10.000 1.000.000 

   Chi phí khác:Thuê xe đi khai giảng, bế giảng  Chuyến 2 1.500.000 3.000.000 

3 Thiết kế, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra      1.770.000 

  In, phô tô đóng cuốn 40 trang/cuốn Cuốn 35 40.000 1.400.000 

  VPP (giấy, bút lông . . .) Lớp 1 370.000 370.000 

4 
Thù lao cho giáo viên (khoán cả xăng xe, phụ 

cấp giáo viên) 
  44 1.500.000 66.000.000 

  
Chi thù lao cho GV: dạy lý thuyết (35 HV/GV); 

dạy thực hành: 02 người (18 HV/GV) 
Ngày 44 1.500.000 66.000.000 

5 
Mua nguyên liệu, thuốc, vật liệu thức ăn và 

dung cụ thực hành 
      5.745.000 

  Đá liếm Viên 10 100.000 1.000.000 

  Thuốc phòng bệnh Liều 10 30.000 300.000 

  Vắc xin ung khí thán Lọ 10 20.000 700.000 

  Vắc xin tụ huyết trùng Lọ 35 20.000 700.000 

  Vắc xin nhiệt thán Lọ 10 20.000 200.000 

  Bơm kim tiêm Lọ 35 5.000 175.000 

  Thùng nhựa Cái 15 50.000 750.000 

  Thau Inox Cái 15 70.000 1.050.000 

  Khăn vải lau Cái 15 20.000 300.000 

  Kìm mỏ vịt Cái 15 18.000 270.000 

  Kim chỉ tiêu khâu Bộ 15 20.000 300.000 

6 
Thuê địa điểm học nghề và tiền nước uống cho 

học viên 
      11.880.000 

  Thuê địa điểm học nghề  Ngày 44 150.000 6.600.000 

  
Nước uống học viên trong quá trình học  (bình 20 

lít): 02 bình/ngày x 44 ngày 
Bình 88 60.000 5.280.000 

7 Cấp chứng chỉ (Phôi, in chứng chỉ .  .) 
Chứng 

chỉ 
35 15.000 525.000 

8 
Chi công tác quản lý lớp học  (không quá 5% 

tổng chi phí lớp học) 
Lớp 1 4.701.000 4.701.000 

II TỔNG CHI PHÍ HỖ TRỢ (hỗ trợ tiền ăn và đi lại chi theo thực tế đối tượng theo học) 

Kinh phí đào tạo của 01 học viên/tháng (không tính kinh phí hỗ trợ tiền ăn và đi lại ) 1.410.300 
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